
THÔNG BÁO CÁC VÙNG DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 17h00 NGÀY 14/6/2021 

Người dân đi từ vùng dịch khi trở về tỉnh Sơn La đều phải khai báo y tế và áp dụng 

hình thức cách ly theo quy định 

Vùng/kh

u vực bôi 

màu: áp 

dụng 

cách ly y 

tế  

Màu xanh Màu vàng Màu đỏ   

TỰ THEO 

DÕI SỨC 

KHOẺ, 

THỰC 

HIỆN TỐT 

5K 

CÁCH LY 

Y TẾ TẠI 

NHÀ 

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG   

Lưu ý: Vùng/khu vực phong tỏa, cách ly: Thay đổi liên tục theo thời gian thực   

STT Tỉnh 
Quận/ 

huyện/TP 
Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản 

Liên quan đến 

bệnh nhân/Áp 

dụng Chỉ thị/ 

ngày thực hiện 

phong tỏa 

 

1 Lạng Sơn 

Huyện Hữu 

Lũng (Áp 

dụng chỉ thị 

16) 

Xã Hồ Sơn Thôn Nà Hoa 

Từ ngày 

31/5/2021 

 

Xã Minh Hòa Thôn Xa  

Xã Thiện Tân Thôn Quyết Tiến  

2 Bắc Kạn Huyện Ba 

Bể 
Xã Thương Giao Thôn Kéo Bụt (Từ ngày 13/6)  

3 Phú Thọ 
TP Việt Trì Phường Tiên Cát Tổ 36, phố Thi Đua 

(Từ ngày 

12/6) BN10253 
 

4 Thái Nguyên Thị xã Phổ 

Yên 
Xã Thành Công Xóm Đầm Danh   

Huyện Phú 

Bình 

Xã Tân Đức, xã 

Thanh Ninh, xã 

Kha Sơn,  xã Hà 

Châu, xã Tân Hòa 

và xóm Hòa Lâm, 

xã Tân Thành 

 

Áp dụng CT 15 

CT-TTg , từ 

ngày 03/6 

 

 

5 Hà Nội 

Huyện 

Đông Anh 

Xã Uy Nỗ Kinh Nỗ 
BN 9521, 9522 

(Từ ngày 8/6) 
 

Xã Xuân Nộn Lương Quy 
BN 9139 (Từ 

ngày 8/6) 
 

TT Đông Anh Tổ dân phố số 17 Từ ngày 7/6  



Khu vực chợ cửa hàng 

mới 
Từ ngày 7/6  

30 A Tổ dân phố 17 
BN 8824 (Từ 

ngày 7/6) 
 

Bệnh viện Bắc Thăng 

Long 
Từ ngày 7/6  

Huyện Sóc 

Sơn 
Xã Xuân Thu 

Xóm Chùa, Thôn Thu 

Thủy 
(từ ngày 30/5)  

Quận Tây 

Hồ 
Quảng An 

P1703 Khách sạn Fraser 

Suite, số 51 Xuân Diệu 
(Từ 29/5-19/6) 

BN 6737 
 

Quận Bắc 

Từ Liêm 

Phường Đông 

Ngạc 

Tòa nhà NO2, chung cư 

Ecohome 3 
Từ ngày 28/5  

  Quận Ba 

Đình 
Phường Vĩnh Phúc 91/639 Hoàng Hoa Thám 

(Từ ngày 25/5 - 

21/6) 
 

  Huyện 

Thanh Trì 
Xã Tân Triều 

Ngõ 215/3 Triều Khúc 
Từ ngày 24/5-

14/6) BN 5314 
 

 Ngách 53/68 Triều Khúc   

 Quận Cầu 

Giấy 
Quan Hoa 21/53 ngõ 68 Cầu Giấy 

BN 5466 (từ 

ngày 25/5-15/6) 
 

Q Thanh 

Xuân 
 

Chung cư The Legend số 

109 Nguyễn Tuân 
Từ ngày 24/5 

 

 

Quận Hà 

Đông 
Phường Phúc La Chung cư Hemisco 

Từ ngày 3/6-

17/6 
 

Quận Long 

Biên 

P. Giang Biên 
P1503 CT15 GreenPark tổ 

11 
(Từ 25/5-15/6)  

Phường Thượng 

Thanh 
Chung cư Đầm Nấm 

Từ ngày 24/5-

14/6) 
 

P. Đức Giang 

Tòa CT9C ở tổ 17.   

P814 CT9C KĐT Việt 

Hưng 
(Từ 25/5-15/6) 

BN 5310 
 

 
Phường Ngọc 

Thụy 
Ngõ 55 Gia Thượng Từ 30/5  

6 Hà Nam Huyện Lý 

Nhân 
  Xã Công Lý Thôn Phú Đa (từ ngày 25/5)  

7 Bắc Ninh 
Thành phố 

Bắc Ninh 
  

Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg từ 

ngày 18/5 

 

Huyện Quế 

Võ Áp dụng 

chỉ thị 16 

CT-TTg từ 

ngày 18/5 

Xã Bằng An  

Áp dụng CT 19 

(Từ ngày 13/6) 

 

Xã Phú Lương   

Xã Cách Bi   

Xã Châu Phong   

 Xã Đức Long   

Xã Song Liễu  Áp dụng CT 19  



Huyện 

Thuận 

Thành (Áp 

dụng CT 

16) 

Trí Quả  Áp dụng CT 19  

Hoài Thượng  Áp dụng CT 19  

Xã Xuân Lâm  
Thôn Đức Hiệp, Đa 

Tiện, Xuân Lê 

Áp dụng chỉ thị 

19 CT-TTg 
 

Huyện Yên 

Phong 
  

Áp dụng chỉ thị 

15 CT-TTg từ 

11/6 
 

Huyện 

Lương Tài 
  

Áp dụng chỉ thị 

19 CT-TTg (từ 

ngày 11-6) 

 

Huyện Gia 

Bình 

Nhân Thắng Nhân Hữu   

Lãng Ngâm Ngằm Mặc   

Giang Sơn Tiên Xá   

Thị trấn Gia Bình Đông Bình   

Huyện Tiên 

Du 

Xã Tân Chi  Áp dụng CT 19  

Cảnh Hưng  Áp dụng CT 19  

Việt Đoàn  Áp dụng CT 19  

Phật Tích  Áp dụng CT 19  

Tri Phương  Áp dụng CT 19  

Phú Lâm  Áp dụng CT 19  

Xã Minh Đạo  Áp dụng CT 19 
 

 

Thị xã Từ 

Sơn 

Tâm Hồng 
Khu nhà ở xã hội Cao 

Nguyên  3 
Từ ngày 1/6  

Tương Giang Xã Tiêu Sơn   

Phù Chẩn Rích Gạo   

Đồng Nguyên 

Khu phố Vĩnh Kiều 

1,2,3; khu nhà ở xã hội 

cho người thu nhập thấp 

ở Bắc Từ Sơn 

từ ngày 1/6  

8 Hải Dương 

TP Hải 

Dương 

 P.Trần Phú  

Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg  các 

phường còn lại 

của TP áp dụng 

chỉ thị 15 CT-

TTg (từ ngày 

25/5) 

 

 P. Lê Thanh Nghị   

 P. Hải Tân   

 P. Nguyễn Trãi   

 P. Trần Hưng Đạo   

 P. Phạm Ngũ Lão   

 P. Quang Trung,   

 P. Thanh Bình,   



 P. Tân Bình, 
Phố Bình Lộc BN  7829 

(3/6) 
 

 P. Ngọc Châu   

9 Hưng Yên 
TX Mỹ Hào Phường Nhân Hòa Tổ dân phố Nguyễn Xá 

Áp dụng CT 16 

CT-TTg 
 

10 Bắc Giang 
Thành phố 

Bắc Giang 
  

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

20/5) 

 

Huyện Yên 

Thế 
  

Áp dụng CT15 

từ ngày 7/6 
 

Huyện Hiệp 

Hòa 
  

Áp dụng CT16 

từ ngày 26/5 
 

Huyện Yên 

Dũng 
  

Áp dụng CT16 

CT (từ ngày 

19/5) 

 

Huyện Lạng 

Giang 
  

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

10/6) 

 

Huyện Lục 

Nam 
  

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

7/6) 

 

Huyện Việt 

Yên 
  

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

17/5) 

 

Huyện Sơn 

Động 

Xã Lệ Viễn 

- Thôn Thanh Trà, thôn 

Lọ, 

Chỉ thị số 

16/CT-TTg 20/5 

 

 

Thôn Lạnh, thôn Tân 

Chung, thôn Chung Sơn, 

thôn Thia Tu Nim 

Chỉ thị số 

15/CT-TTg 
 

Xã Hữu Sản Thôn Dần 
Chỉ thị số 

16/CT-TTg 20/5 
 

Huyện Tân 

Yên 

Xã Cao Xá  

(áp dụng chỉ thị 

15/CT-TTg từ 

ngày 29/5) 

 

Xã Ngọc Châu 
Khu dân cư Đồng Bằng, 

thôn Trung Đồng 
 

Xã Ngọc Thiện 
Khu dân cư Khu Đồi, 

thôn Đồng Lạng 
 

11 Hà Tĩnh 

Huyện 

Thạch Hà 

Xã Tân Lâm 

Hương 
 

Áp dụng chỉ thị 

16/CT-TTg từ 

ngày 13/6 

 

Thị Trấn Thạch Hà Tổ dân phố 6 (từ ngày 13/6)  

TX Hồng 

Lĩnh 
P.Nam Hồng  

Áp dụng chỉ thị 

16/CT-TTg từ 

ngày 12/6 

 



Huyện Lộc 

Hà 
Thị trấn Lộc hà 

Xã Thạch Kim, tổ dân 

phố Xuân Hòa, Phú 

Nghĩa, Trung Nghĩa, Phú 

Mậu và Xuân Hải. 

Áp dụng chỉ thị 

16/CT-TTg từ 

ngày 12/6 

 

TDP Xuân Hải (từ ngày 11/6)  

Huyện 

Hương Sơn 

 Thị trấn Phố 

Châu 

Thôn Đại Vường- xã Sơn 

Phú 
(từ ngày 12/6) 

 

 

Thôn 1- xã Đại Trường 

và 1 phần TDP 4 
(từ ngày 12/6)  

Huyện Đức 

Thọ 
Xã Tùng Ảnh 

Nhà máy may mặc xuất 

khẩu Appareltech 
(từ ngày 13/6)  

Huyện Cẩm 

Xuyên 
Xã Cẩm Vịnh 

Nhà máy GMP Công ty 

CP Dược Hà Tĩnh 
(từ ngày 8/6)  

Thành Phố 

Hà Tĩnh 

(Áp dụng 

CT 16 từ 

12h ngày 

8/6) 

Phường Thạch 

Quý 

Ngõ 377, đường Nguyễn 

Du 
Từ 10/6  

Phường Thạch 

Linh 

Tòa C2 - khu chung cư 

Vinhomes 
Từ 10/6  

Xã Thạch Trung 

Tổ dân phố 12, thôn 

Đoài Thịnh 
  

Thôn Hồng Hà   

Xã Thạch Hạ 
Phòng giao dịch Quỹ tín 

dụng 
  

Xã Tân Lâm 

Hương 
Thôn Trung Hòa   

Phường Tân Giang 
Ngõ 3, đường Nguyễn 

Trung Thiên 
(Từ ngày 14/6)  

Phường Văn Yên  (Từ ngày 14/6)  

P.Bắc Hà Tổ DP 4, 5, 6   

Phường Nguyễn 

Du 

Tổ 3   

4 trục đường chính: 

Hoàng Hà, Nguyễn Huy 

Lung, Hà Tông Chính, 

Lê Thiệu Huy, 

  

12 Nghệ An 

TP Vinh 
Phường Hà Huy 

Tập 

Ngõ 207, đường Hà Huy 

Tập,Khối 4, Đường 

Nguyễn Sỹ Sách 

(Từ ngày 14/6)  

Trung tâm tiêm chủng 

VNCV, Số 17 Mai Hắc 

Đế 

(Từ ngày 13/6)  



13 TP Hồ Chí 

Minh (Thực 

hiện chỉ thị 

15  toàn 

thành phố 

31/5, trừ 

Quận Gò Vấp 

và phường 

Thạnh Lộc 

quận 12 theo 

Chỉ thị 16) 

Thành Phố 

Thủ Đức 

Phường Tăng 

Nhơn Phú B 

Hẻm 21, đường số 11; 

hẻm 63 dường số 10 
  

P.Hiệp Phú 
Một phần hẻm 50 

Trương Văn Thành 
  

P.Phước Long A 

Công ty LACO 564 A 

Xa lộ Hà Nội 
  

Khu vực 32/28 đường 

Thủy Lợi 
  

Phước Long B 

Chung cư Flora Fuji 

Rosidence Đường D1 
  

Dương đình hội, tổ 10, 

khu phố 4 
  

P. Thạnh  Mỹ Lợi 

Lô B4 CC Thạch Mỹ Lợi   

Cty Toong khu thương 

mại tòa nhà Vista Verde 

đường Phan Văn Đáng 

  

P.Linh Chiểu Một phần đường 17 KP1   

Hiêp Bình Chánh 
1/5 Đường 45 KP 6   

Khu phố 2,3,9   

Phường Hiệp Bình 

Phước 

Đường 11 KP 3   

Hẻm 606/44 QL13 KP 4   

Một phần hẻm 90, 52, 90 

đường 4 KP 6 
  

Phường Long 

Thạch Mỹ 
Công ty Data 

 

 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A 

Cây xăng 392 đường Lê 

Văn Việt, hẻm D1 đường 

385 

 

Hẻm 31, đường 8  

Phường Thảo Điền 

Tòa tháp C1, C2 Chung cư 

Tropic Garden 49 đường số 

66, Số 11E Quốc Hưng cư 

Tropic Garden 49 đường số 

66, Số 11E Quốc Hưng (từ 

ngày 27/5) 

 

P.Linh Tây Hẻm 96 Đường 9   

P.Linh Xuân Đường 9 KP 5   

p. Linh Đông 
Hẻm 74, đường 36; số 

437, Kha Vạn  Cân 
  

P. Tân Phú 

Số nhà 23/28 đến 23/50 

đường 671 KP 6 
  

179, Hoàng Hữu Nam   

P. Bình Thọ 
Số 10 đường 13( từ ngày 

29/5) 
  

P.Thủ Thiêm 
Tầng 9 Tòa nhà Sofic số 

19 Mai Chí Thọ 
  



P.Phú Hữu Khu biệt thự Valora   

P. Trường Thọ 

Chung cư Sài Gòn Metro 

Park 
  

Hẻm 32, đường 12, khu 

phố 8 
  

P. Bình Trưng Tây 
Quán Kichi Kichi, 305, 

Nguyễn Duy Trinh, KP6 
  

P.Bình Chiểu 

Một phần tỉnh lộ 43 KP2   

Chung cư Stown Thủ 

Đức Số 2A KP 3 
  

P. Bình Trưng 

Đông 

31, Nguyễn Văn Giáp, 

KP5, Trạm y tế phường 

Bình Trưng Đông. 

  

Bình Chánh 

Bình Hưng số 18   

Vĩnh Lộc A Tổ 12,13 ấp 5   

Vĩnh Lộc B Một phần tô 8,9 Ấp 3   

TT.Tân Túc 

Hẻm C3 Đường Bùi 

Thanh Khiết 
  

Bưu điện Bình Chánh   

Lê Minh Xuân 
Ấp 6, 1 phần bệnh viện 

Tâm Thần Cơ Sở 2) 
  

Xã Phong Phú 
Tiệm bánh Ngon Nhất 

Ấp 2 
  

Tân Kiên 

Hẻm A9/21B2 Bông Văn 

Dĩa, Ấp 1 
  

Bệnh viên Nhi Đồng   

Quận 11 

Phường 15 
Lô 4 Khu B Chung cư 

Phú Thọ 
  

Phường 8 
đường số 4, cư xá Bình 

Thới 
 

 

 

  Quận 3 

Phường 1 611 Điện Biên Phủ   

Phường 6 
Công ty CP tập đoàn 

Grove, 129 Pasteur 
  

Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sĩ 

 

 

Phường 4 
Hẻm 404 Nguyễn Đình 

Chiểu 
 

Phường 5 
Hẻm 289 đường Nguyễn 

Đình Chiểu (ngày 20/5) 
 

Phường 3 Hẻm 51/22 Cao Thắng  

Phường 11 
Hẻm 438  Cách Mạng 

Tháng 8 
 

Phường 14 Hẻm 284 Lê Văn Sỹ  

Quận 10 

Phường 10 
Khu Sơ sinh BV Nhi 

Đồng 1 
(từ ngày 11/6)  

Phường 4 
Trung tâm Y khoa Medic 

Hòa Hảo 
( từ ngày 14/6)  



Phường 12 

Hẻm 392 Cao Thắng (từ 

ngày 1/6) 
 

 

Hẻm 133 đường Hòa 

Hưng 
 

Quận Gò 

Vấp 

Phường 9 

Phòng khám Thiên Khai   

Phòng khám đa khoa 

Xóm Mới 
  

Hẻm 338 Phạm Văn 

Chiêu, đường 9 
  

Công ty Nàng khô, 

347/40 Lê Văn Thọ 
  

Phong tỏa 1 đoạn hẻm 95 

và 252 đường PVC 
  

107-195 đường số 9   

Một phần Hẻm 41, 

đường 3, KP 7 
  

Hẻm 95 đường số 3   

Phường 4 
Hẻm 48 Phạm Ngũ Lão, 

KP1 
  

Phường 6 

PKĐK Hoàn Mỹ Hữu Nghị 

số 503 Nguyễn Oanh 
  

Hẻm 350 Lê Đức Thọ   

Phường 7 

Hẻm 265 Nguyễn Thái 

Sơn 
  

Hẻm 468/2 Phan Văn Trị   

Hẻm 258/11 Đường 6   

Phường 10 

Hẻm 61/27 Quang Trung   

Công ty 32 số 170 

Quang Trung 
  

Phường 8 
Hẻm 954 Quang Trung, 

khu phố 6 
  

Phường 11 
Hẻm 367/37 Quang 

Trung 
  

Phường 3 
Hẻm 477, 498 Nguyễn 

Văn Công 
  

Phường 12 

Một phần đường Tân 

Sơn 
  

Hẻm 203/6 Huỳnh Văn 

Nghệ 
  

Hẻm 256 Phan Huy Ích   

Hẻm 74 Bùi Quang Là   

Phường 5 
Hẻm 80/59, 80/12 đường 

Dương Quảng Hàm 
  



 Phường 14 

Hẻm 1358/30 Quang 

Trung 

 

 

Hẻm 637/37/19 Quang 

Trung 
 

Đường 53, tổ 36 khu phố 

5 
 

Phòng khám Y khoa 

Quang Trung, số 1322 

Quang Trung 

 

Chung cư Ehome Lock C 

số 359 Phạm Văn Chiêu 
 

Hẻm 61 đường 59  

Hẻm 91 Phạm Văn 

Chiêu 
 

Phường 15 
Hẻm 854/34; Hẻm 7 tổ 

70 Thống Nhất 
  

Phường 16 
Hẻm 60/11; 129/24 

Đường số 2 
  

Phường 17 

Công ty Liên kết xanh, 

KDC Huy Hoàng số 

223/2/11 

  

Hẻm 40 Lê Thị Hồng   

 Quận Bình 

Tân 

Bình Hưng Hòa B 

99 Phạm Đăng Giàng   

268 Nguyễn Thị Tú   

Số 177/27A Liên khu 4-5   

Hẻm 37/23/8 Hồ Văn 

Long 
  

Tân Tạo 

Khu C, Công ty 

PouYuen 
Từ 9/6  

Hẻm 117/80   

Phường Tân Tạo A 

Một phần đường Trần 

Thanh Mại 
  

Hẻm 1455 Tỉnh lộ 10   

Chung cư Texco 4449 

Nguyễn Cửu Phú 
  

Đường số 1 kế Bưu Điện 

Bà Hom, Lộ Tè 
  

Bình Hưng Hòa A Hẻm 110/2 Đường số 4   

Phường An Lạc 

Đường số 6, Khu dân cư 

Nam Long, khu phố 2, 

P.An Lạc 

(Từ ngày 9/6)  

Block A6, CC Ehome 3 

Hồ học Lãm;  Đường 

Đoàn Phú Tứ 

  

Phường Bình Trị 

Đông 

Hẻm 30 đường Chiến 

lược KP13 
  

Quận Phú 

Nhuận 
Phường 10 

Toà nhà Sogetraco trên 

đường Đặng Văn Ngữ 
  



30 Đặng Văn Ngữ,   

Phường 2 

Nhà hàng, King BBQ 

205, Phan Xích Long , 

Guta cafe, 40, hoa hồng 

  

Phường 5 

Hẻm 100, hẻm 120, 32 

Thích Quảng Đức; hẻm 

32 Nguyễn Văn Đậu 

  

Phường 8 Bệnh Viện Sài Gòn ITO   

Phường 11 
Hẻm 151 Huỳnh Văn 

Bánh 
  

Phường 11 

CT tài chính Thiên Tú 

FN, 145B, Nguyễn Đình 

Chính 

  

Phường 13 57 Đặng Văn Ngữ   

Phường 17 Đường Ngô Thời Nhiệm   

Phường 7 Hẻm 86 Phan Tây Hồ   

Phường 1 

Tòa nhà Satra 163 Phan 

Đăng Lưu 
  

BV Hoàn Mỹ Sài Gòn   

Quận 12 

Phường Thạnh Lộc 

TL15   

Tổ 4, KP 3C   

Tổ 2, KP 3B   

Tổ 15 KP 3b   

Hẻm 170 Hà Huy Giáp 

(Tổ 10, KP3A) 
  

Phường Tân 

Chánh Hiệp 
Chung cư Hưng Ngân 

 

 

Phường Tân Thới 

Nhất 

Tổ 68, KP 6  

Kho chứa hàng CTTM 

Nguyễn Kim Đường 

TTN, số 8, KP3, đường 

Tân Thới Nhất 

 

Chung cư Topaz Home 

102 Phan Văn Hớn 
 

TTN 22, KP 4  

Block A chung cư 

Moscow Tower 
 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

Tổ 7, KP 1A; Tổ  10 

KP2A; Hẻm 481 KP 4 
  

Mầm non Anh Đào   



Phường Tân Hưng 

Thuận 

P404, số 60, tổ 6, KP7   

Tâng 6 tòa nhà 

Coneentrix, Công viên 

phần mền Quang Trung 

  

Phường Hiệp 

Thành 

523/28/2 Lê Văn 

Khương KP 5 
  

Phường Thới An Huyndai Thới An   

Phường Trung Mỹ 

Tây 
Công ty MBK   

Phường Tân Thới 

Hiệp 
   

Huyện Hóc 

Môn 

Xã Tam Thới 

Ấp Tam Đông Ba  
 

 

Hẻm cụt đường Nguyễn 

Thị Thảnh 
  

Tam đông 2, Khu CN 

Vĩnh Lộc 
  

Hẻm 83, tổ 15, ấp Hưng 

Lân 
  

Xã Tân Hiệp 

Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ 

Văn Dậy 
  

Tổ 10+14 Ấp Tân Thới 2   

Xã Tân Xuân 

Công ty Việt Đài 1/5 Ấp 

Đinh 
 

 

 

Công ty Tuấn Tú, 307 Tô 

Ký, Ấp Mới 1 
  

Một phần đường hẻm ấp 

chánh 12, 27/1, tổ 1, Mỹ 

Hòa 3 

  

Xã Đông Thạnh 
Ấp 7A, Ấp 9 (Từ 10/6)  

Tổ 15 Ấp 1   

Xã Trung Chánh 
37/5A Tổ 14 Ấp Mỹ Hòa 

1 
  

Xã Xuân Thới 

Thượng 

Tổ 24 Ấp 4   

Một đoạn đường XTT17, 

tổ 18 Ấp 1 
  

Xã Bà Điểm 

31/1P Ấp Hưng Lân; 

Hẻm 80/2A Tổ 15 Hưng 

Lân 

  

35/1P Ấp Hưng Lân   

Tổ 5 Ấp Hậu Lân   

Quận Bình 

Thạnh 
Phường 15 

Hẻm 57/55 Điện Biên 

Phủ ; Số 293 Điện Biên 

Phủ 

  

Hẻm 57/29 +71/35   



Phường 25 

Chung cư 3B, 208 

Nguyễn Gia Trí thuộc tổ 

7, 8 

  

Phường Thảo Điền 
Tiệm bánh số 35, đường 

số 59 

 

 

Phường 28 
Hẻm 352  đường Bình 

Quới 
 

Phường 11 
Hẻm 26 đường Trần Quý 

Cáp 
 

Phường 27 
Hẻm 63, 178, 174 Bình 

Giới 
 

Phường 21 
Hẻm 189, Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 
 

Phường 2 
Một phần đường Phan 

Chu Trinh 
 

Phường 19 
Hẻm 32 Mê Linh, khu 

phố 3 
 

Phường 1 BV quận Bình Thạnh  

Quận Tân 

Phú 

Phường Sơn Kỳ 
Block C chung cư Sơn 

Kỳ 1, kỳ 2 ; số 27  

 

 

Phường Tân Quý Hẻm 17/22A Gò Dầu  

Phường Hiệp Tân 
Hẻm 2/11/6 Nguyễn Văn 

Thịnh 
 

Phường Phú Trung 

KDC 70 Hoàng Xuân 

Nhị; Hẻm 25 Nguyễn 

Minh Châu, bệnh viện 

Tân Phú, Bách Hóa 

Xanh kênh Tân Hóa số 

216; hẻm 134 Khuông 

Việt 

 

Phường Hòa 

Thạnh 

Điểm bầu cử trường CĐ 

công nghệ thông tin; 

Hẻm 51 đường Tân 

Thành; Đường Nghiêm 

Toản 

 

Khu dân cư 568/29 

Nghiêm Toàn 
 

Chung cư Sen Xanh 

Lotus Garden 36 Trịnh 

Đình Hảo 

 

Phường Tây Thạnh 

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu  

Hẻm 266 Lê Trọng Tấn; 

KDC 229/40 Tây Thạnh 
 

Cty TNHH IDS, 67, 

đường T4A 
 

Công ty Cổ phần Thiết bị 

Nhà bếp Vina KCN Tân 

Bình 

 



Hẻm 229, Đường Tây 

Thạch 
 

Hẻm 710 Lũy Bán Bich  

Công ty TNHH phát 

triển giải pháp tầm nhìn 

IDS, 67 đường T4A 

 

Phường Tân Thới 

Hòa 

Công ty 23 C Lũy Bán 

Bích ; 1/7 Nguyễn Văn 

Yến 

 

CC Rubyland 04 Lê Quát  

Hẻm 710/16, Lũy Bán 

Bích 
 

Phường Tân Thành 
59 đường 30/4; 710/17 

Lũy Bán Bích 
 

Phường Phú Trung 
BV Quận Tân Phú 611 

Âu Cơ 
 

Quận 1 

Phường Bến Nghé 

Khu bếp và tầng 4, Công 

ty Pepsi, Khách sạn 

Sheraton 88 Đồng Khởi  

 

Tòa nhà Hán Nam 65 

Nguyễn Du 
 

Tòa nhà Vincom 72 Lê 

Thánh Tôn 
  

Nhà sách số 40 Nguyễn 

Huệ 
  

Phường Bến 

Thành 

Công ty TNHH 

Harmony Hotel 31-34 

Bùi Thị Xuân 

  

50D Bùi Thị Xuân (Từ ngày 8/6)  

Công ty Trung Nguyên 

82-84 Bùi Thị Xuân 
  

Phường Cô Giang 
Tòa nhà SamCo 326 Võ 

Văn Kiệt 
  

Đa Kao 

27B Nguyễn Đình Chiểu   

Novaland 209 Nguyễn 

Văn Thủ 
  

Nguyễn Trãi Hẻm 245   

Phường Phạm Ngũ 

Lão 

Hẻm 120 Trần Hưng 

Đạo; Hẻm 103/35 đến 

102/59 Cống Quỳnh 

(Từ ngày 8/6)  



Tòa nhà 102AB Cống 

Quỳnh 
  

Phường Nguyễn 

Cư Trinh 

Quán cơm 122 đường 

Nguyễn Cư Trinh 
  

Hẻm 245/59 đến 245/35 

Nguyễn Trãi (Khu Mả 

Lạng) 

  

Quận 2 
Phường Bình 

Trưng Đông 
31 Nguyễn Văn Giáp   

Quận 7 

Phường Bình 

Thuận 

Số 50 đến 78 đường số 1 

và số 37 đến 101, KP3 
  

Phường Tân Hưng 

Chi nhánh Ngân hàng 

VIB (đường Nguyễn Thị 

Thập) 

  

Tháp V6 thuộc chung cư 

Sunrise City 
(từ 9/6)  

Cty CP BĐS BNC số 62, 

đường số 8 
  

Phường Tân Kiểng 

Hẻm số 301 đến số 

30/108 Trần Xuân Soạn 
  

Chung cư mi ni đường số 

3 
  

Phường Tân phú 

Tầng 32 tòa nhà Rivieva 

Point Nguyễn Văn 

Tưởng 

  

Phường Tân Quy Số 67/53   

Phường 11 
Hẻm 435/59 đường Cách 

Mạng Tháng 8 
  

Phường Phú Mỹ E25 Chung cư Bellaza   

Phường Tân 

Phong 

Công Ty JAF, 20C4 

đường 66, khu phố 2 
  

Quận Tân 

Bình 

Phường 2 
Chi nhánh Ngân hàng 

SHB 
  

Bạch Đằng Nhà trọ 139   

Phường 1 

Số 339 đường Lê Văn Sỹ   

Café Trung Nguyên 

249A Hoàng Văn Thụ 
  

Bệnh viện Phụ sản 

MêKông, 
  

hẻm 133, Lê Sỹ Liên, 

Siêu thị bách hóa Xanh, 

233B, Bùi Thị Xuân 

  

Phường 4 

5/16 Trường Sơn   

Khu vực nhà trọ hẻm 

108/E5 đường Cộng Hòa 
  

Khách sạn Vivian 94-96 

Thăng Long 
  



Kho hàng CT TSN-

TECS đường Thăng 

Long; 55 Thăng Long 

  

Đường Trường Sơn, tòa 

nhà Hải Âu 
  

Tòa nhà số 1, đường 

Hoàng Quốc Việt 
  

Phường 7 
CH bánh kẹo ABC 1029 

CMT8 
  

Phường 2 

Hẻm 83 đường Bạch 

Đằng,hẻm 80 đường Yên 

Thế, Đường Bùi Thị 

Xuân, 

  

128H, 91B2 Phạm Văn 

Hai 
  

Số 06 Trường Sơn   

Tòa nhà BlueSky số 1A 

Bạch Đằng 
  

Ngân hàng SHB số 

54/3/22 đường Bạch 

Đằng 

  

Cửa hàng giầy Bitis 370 

Lê Văn Sỹ; Pizza 

Company 515 Lê Văn Sỹ 

  

Tòa nhà Galacenter 415 

Hoàng Văn Thụ 
  

104 Phổ Quang; 64/28 

Phổ Quang 
  

Phường 15 

Tầng 16 lô C Chung cư 

Phúc Yên 
  

CH Vinmart 68 Huỳnh 

Văn Nghệ; Số 166/3 

Huỳnh Văn Nghệ 

  

Cửa hàng cá 710 Trường 

Chinh 
  

Hẻm 70, Nguyễn Sỹ 

Sách 
  

Phường 12 
Tòa nhà FE Credit 144 

Cộng Hòa 
  

Phường 11 Nhà số 46 Tái Thiết   

Phường 13 

Khu nhà trọ 508/16/10 

Trường Chinh 
  

Tòa nhà 34/40 đường C1   

Số 596/16 Trường Chinh   

CH Hasaki 71 Hoàng 

Hoa Thám 
  

CS2 302 Cộng Hòa; 

Tầng 10 Tòa nhà Etown 

2 số 364 Cộng Hòa 

  



NH Đông Á - PGD Bà 

Quẹo 503 Trường Chinh 
  

 
Một phần hẻm 1006 Âu 

Cơ 
  

P.An Lạc 

Toàn bộ 14 Block Chung 

cư Ehome 3 Tây Sài Gòn 

trên đường Hồ Ngọc 

Lãm 

( từ ngày 13/6)  

Khu dân cư Nam Long, Từ 8/6  

Phường 14 
Số 31 Bàu Cát; Căn hộ 

21 Chung cư Bàu Cát 1 
  

Phường 3 

Hẻm Nguyễn Bặc   

 Nhà thuốc 272, 128H, 

Phạm Văn Hai 
  

Quận 8 

Phường 16 

Hẻm 39/1, Hẻm 54/8, 

đường Hồ Học Hãm 

BN9833 (từ 

ngày 11/6) 
 

 Block B Chung cư Mỹ 

Phúc 
  

Phường 6 

Hẻm 2129 Phạm Thế 

Hiển 
  

Đường số 2 Khu TĐC 

Cảng Phú Định 
  

Phường 7 
Đoạn đường D7 Khu dân 

cư SG chợ lớn 
  

Phường 8 Hẻm 337 Hưng Phú (từ ngày 8/6)  

Phường 3 
Hẻm 290,  Phạm Văn 

Hiển 
  

Phường 12 
Nhà số 1 đến 75 đường 

Phong Phú 
  

Phường 14 

Hẻm 117H Hoài Thanh 

(Từ số 117H/1 -> 

117H/37 

(từ ngày 8/6)  

Phường 1 
Hẻm 450 đường Dương 

Bá Trạc 
  

Phường 4 
Chợ thuộc khu phố 6 và 

7 , 
  

Quận 4 

Phường 3 
Cà phê Trung Nguyên số 

1 lô B2 , CC phường 3 
  

Phường 13 
Café Trung Nguyên 46 

Nguyễn Trường Tộ 
  

Phường 15 Hẻm 243,/53, Tôn Bản   

Phường 18 
Hẻm 58/24, Tôn Thất 

Thuyết 
  

Quận 5 Phường 10 

Tòa nhà 39, Hải Thượng 

Lãn Ông 
  

BV Công an TP - 128 

Hải Thượng Lãn Ông 
  

Số 4 Phan Phú Tiên   



Phường 9 
Số 3 Trần Nhân Tôn; Số 

77 Trần Nhân Tôn 
  

Phường 1 
Bệnh viện nhiệt đới 

HCM 
(Từ ngày 12/6)  

Phường 5 
Hẻm số 5 Huỳnh Mẫn 

Đạt 
  

Phường 11 

Bách hóa xanh, 290, 

Trần Hưng Đạo, Hủ tiếu 

gõ, góc 002, lô E CC 

Hùng Vương 

  

Quận 6 

Phường 2 
Cửa hàng Dũ Nguyên, số 

1 Lê Quang Sung; 
  

Phương 3 Hẻm 229 Phạm Văn Chí   

Phường 8 51 Bà Lài   

Phường 5 
Quán phô tô 49, Minh 

Phụng 
  

Phường 13 
Chung cư số 1G ĐS 10   

110/9 Bà Hom   

Phường 14 

Hẻm 103 Tân Hóa   

Hẻm 64 Đặng Nguyên 

Cẩn 
  

Phường 6 
Tiệm hớt tóc Tám, 304 

Lê Quang Sung 
  

Củ Chi 

TT Củ Chi 

KCN Tây Bắc   

Đường Nguyễn Thị 

Thiệu , khu phố 2 
  

Xã Bình Mỹ Đường 164, Ấp 5   

Xã Phước Dĩnh An 2/3 đường 426 ấp 1   

Thái Mỹ 
Dường Le Thị Kịa, Mỹ 

Khánh B 
  

Cần Giờ Xã Bình Khánh Áp Bình Thạnh   

Huyện Nhà 

Bè 

Nhơn Đức 

Bách hóa xanh, Trường 

tiểu học Lê Văn Lương 
  

Hẻm 1716 đường Lê 

Văn Lương 
  

P.Phước Kiến 
Block E CC Phú Hoàng 

Anh, Nguyễn Hữu Thọ 
  

TT Nhà Bè 
Đường Đào Tông 

Nguyên 
  

14 Long An Huyện Tân 

Thạnh 
Xã Tân Thành 

Khu vực Đồng Tháp 

Mười 
(từ ngày 29/5)  

TP Tân An 

Xã Lợi Bình Nhơn    

Phường 2 
Từ số nhà 28 đến cửa 

hàng Bách Hóa Xanh Áp dụng Chỉ thị 

15 từ 1/6 

 

Huyện Bến 

Lức 
   



Huyện Đức 

Hòa 
   

Huyện Cần 

Giuộc 
Xã Long Hậu Tổ 14, 17, Ấp 4(28/5)  

Huyện Cần 

Đước 

Xã Phước Vân Chợ Phức Vân(1/6)  

TT Cần Đước Khu phố 7(29/5)  

15 Bạc Liêu Huyện Hòa 

Bình 
Xã Vình Mỹ A Ấp xóm Lớn A (Từ 28/5)  

16 Bình Dương 

TP Thuận 

An 

Phường Bình 

Chuẩn 

Phố Bình Quới (từ ngày 30/5)  

Chợ Bình Chuẩn (từ ngày30/5)  

Phường Thuận 

Giao 

Nhà hàng DA Huma 

(Siêu thị Aeon Bình 

Dương 

(từ ngày 30/5)  

P.Bình Hòa 

Công ty TNHH Puku 

Việt Nam 
Từ 11/6  

Công ty TNHH Prestima 

Việt Nam ở đường số 16, 

khu công nghiệp Việt 

Nam-Singapore 

(từ 9/6)  

Phường Vĩnh Phú 
Block nhà C2 chung cư 

Ehome 
(Từ ngày 14/6)  

Phường An Phú 
Công ty cấp thoát nước 

Thuận An 
(từ 30/5)  

TP Thủ Dầu 

Một 

Phường Hiệp 

Thành 

Phòng Khám đa khoa 

Châu Thành,Khu phố 7, 

đường Phạm Ngọc 

Thạch 

(từ ngày 13/6)  

Công ty TNHH CJ 

VINA chi nhánh Bình 

Dương, khu dân cư Hiệp 

Thành 3 

(Từ 31/5)  

17 Tây Ninh 

Thị xã Hoà 

Thành 

Xã Long Hải  ,28/5  

Xã Long thành 

Trung 
598, trường mần non từ ngày 23/5  

Xã Long Thành 

Nam 
Lộ 5, ấp Bến Kéo (Từ 28/5)  

18  Đắk Lắk 

Huyện Ea 

Hleo 

Xã Cư Mốt Thôn 7, thôn 6A,B 
Áp dụng Chỉ thị 

16 từ 31/5 
 

Xã Ea Wy 
KDC quán Ba Khía, 

KDC quán Cây Si 

Áp dụng Chỉ thị 

16 từ 31/5 
 

Thị trấn Ea Đrăng 

KDC Tuyến đường quán 

cà phê Roota, Quán nhậu 

Đrem 

Áp dụng Chỉ thị 

16 từ 31/5 
 

19 Trà Vinh 
Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè Khóm 6, Khóm  5 

Áp dụng Chỉ thị 

15 từ 1/6 
 

20 Đồng Tháp Tháp Mười Xã Phú Điền  từ ngày 1/6  

21 Đồng Nai Thành 

phố  Biên 

Hòa 

Long Thành 
Công ty, sân  Golf Long 

Thành 
từ ngày 2/6  

22 TX Cai Lậy Xã Long Khánh Chợ Ba Dừa  



Tiền Giang 

áp dụng CT 

15 từ 0h 

ngày 12/6 

Xã Mỹ Hạnh Đông  Áp dụng CT 16 

CT-TTg (từ 

ngày 14/6) 

 

Xã Nhị Quý   

Huyện Cái 

Bè 
Mỹ Đức Đông 

Chợ Mỹ Thiện, chợ Hòa 

Khánh, Chợ Cái Bè 

Áp dụng CT 16 

(từ ngày 14/6) 

 

Văn phòng điều hành 

công trình cao tốc Trung 

Lương - Mỹ Thuận tại 

Ấp Mỹ Quới 

 

23 Bình Thuận Huyện Tánh 

Linh 
Xã Đồng Kho 

Trung tâm Thánh mẫu 

Tà Pao thuộc Thôn 2 
Ngày 3/6  

 


